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Tóm tắt: 
Bài viết tổng hợp một vài vấn đề cơ bản và cấp bách đang nổi lên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ở Việt Nam. Với những thách thức trên, sử học Việt Nam cần phải đổi mới về cách tiếp cận, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, đáp ứng các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn đương đại. Cuối cùng, bài viết nêu lên một vài suy nghĩ về “đổi mới” trong nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam thời hội nhập. 

1. Đặt vấn đề
Việt Nam đang trải qua những thay đổi to lớn trên nhiều phương diện như phát triển kinh tế, đô thị hóa, hiện đại hóa, chủ nghĩa tiêu thụ gia tăng, sự phục hồi tôn giáo, ảnh hưởng của chính sách Đổi Mới đối với đời sống của người dân, sự phân hóa giai cấp và những biến đổi trong mối quan hệ gia đình, giòng họ, làng xã,… Tất cả những vấn đề xã hội mới nảy sinh đó đều tác động lên đời sống của mỗi con người Việt Nam và sử học phải phản ánh được những thay đổi đó.

Có thể nói, trong những năm qua, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nói chung và nghiên cứu sử học nói riêng ở Việt Nam được quan tâm, đầu tư một cách công phu. Trong lĩnh vực sử học đã có nhiều công trình, đề tài và ấn phẩm của các trường đại học, viện nghiên cứu gây tiếng vang lớn, trong số đó phải kể đến Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học, Đại học KHXH&NV Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội,…
Nội dung nghiên cứu sử học được đổi mới toàn diện và đã đạt được kết quả khả quan. Những nghiên cứu về sử học ở Việt Nam mang tính toàn diện hơn, không chỉ chú trọng đến lịch sử chống ngoại xâm, lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử chính trị, mà còn bao gồm tất cả các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng... Một loạt các giai đoạn lịch sử, sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử đã được nhận thức lại một cách khách quan, trung thực hơn, một số nhân vật được khôi phục công lao, cống hiến của mình.
Bên cạnh những đóng góp to lớn ấy, sử học Việt Nam cũng đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn dưới tác động của tiến trình hiện đại hóa xã hội. Bối cảnh mới thôi thúc sử học Việt Nam đổi mới về nhiều mặt, nhất là về nhận thức luận, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và các vấn đề về sử liệu. Trong những năm qua, nghiên cứu sử học ở Việt Nam chưa mang tính hệ thống và có sự hoạch định mang tính dài hơi. Việc nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam phần lớn vẫn nằm trong quỹ đạo nghiên cứu lịch sử chính trị và lịch sử chiến tranh. Nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam gần đây vẫn là một dạng thức mô tả cơ cấu chính trị - xã hội theo cái nhìn của nhóm người quản lý, chứ chưa phải là những chuyên luận thể hiện được tiếng nói của người dân địa phương.
2. Bối cảnh mới của sử học Việt Nam
Hơn 25 năm Đổi Mới, Việt Nam đã đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua nhiều chính sách nên đã tạo tiếng vang lớn về phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới vào thập niên đầu thế kỷ XXI. Những thành tựu đạt được trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ kinh tế, xã hội ở Việt Nam sau 25 năm Đổi Mới. Song song với quá trình đó, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Các nghiên cứu gần đây về Việt Nam cho thấy đang nổi nhiều vấn đề cơ bản và cấp bách trong quá trình phát triển và hội nhập.
2.1. Các vấn đề về quy hoạch phát triển, tăng trưởng kinh tế và môi trường
Trong những năm qua, Việt Nam đã tạo ra một tỷ trọng lớn GDP và kim ngạch xuất khẩu, thu hút lượng vốn đầu tư trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, cơ cấu phát triển giữa các vùng, tỉnh còn mất cân đối, tập trung chủ yếu ở các vùng, tỉnh thành trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Hệ lụy một số vùng, tỉnh thành phát triển và có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu hút nhiều nguồn lực kinh tế, tài chính, tri thức và lao động; một số tỉnh thành khác có tốc độ phát triển chưa cao và chưa đồng đều, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm và chưa thu hút nhiều các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài.

Việc phân bổ các nguồn tài nguyên ở Việt Nam chưa đồng đều, công tác quy hoạch và quản trị chưa tốt đã tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững. Sự tăng trưởng này còn bị ảnh hưởng bởi nhiều hoạt động mang tính đầu cơ như đầu tư địa ốc và chứng khoán. Những yếu tố trên dẫn đến hệ quả nhiều công trình đầu tư ở Việt Nam không phát huy hiệu quả tốt, sự làm giàu không mang tính phát triển sản xuất của một bộ phận giới đầu tư và kinh doanh, xuất hiện những giới nhà giàu mới thâu tóm một phần của cải và thành quả của phát triển, đồng thời có một bộ phận giới đầu tư và kinh doanh bị thua lỗ, phá sản.

Phát triển thiếu bền vững đã gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo có thể tăng do lạm phát, giá cả tăng, thất nghiệp. Song song đó, hệ thống phúc lợi xã hội ở Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm như thiếu chỗ ở cho người dân, công nhân lao động, thiếu thư viện, nhà văn hóa, rạp chiếu phim… cho người dân lao động.

Qúa trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời gian qua đã làm suy giảm đáng kể chất lượng môi trường, gây ra những hệ lụy lớn cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

2.2. Các vấn đề tôn giáo, dân tộc
Việt Nam là quốc gia đa dạng tộc người, tôn giáo – tín ngưỡng và văn hóa. Sự đa dạng này làm nên bản sắc phong phú của tỉnh, được xem là một ưu thế cho sự phát triển. Trong quá trình hiện đại hóa và phát triển, dân tộc – tôn giáo là một trong những vấn đề cơ bản và nhạy cảm. Điều này đã được thừa nhận cả trong lịch sử lẫn hiện nay. 
Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo. Vấn đề đặt ra là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ở Việt Nam, các tôn giáo có những chức năng xã hội như thế nào, mối liên hệ giữa tôn giáo và xã hội trong bối cảnh hiện đại hóa.

Trong quá trình hiện đại hóa xã hội, dân tộc là một trong những chiều cạnh xã hội cơ bản. Quá trình Đổi Mới 25 năm qua đã đem lại những biến đổi về kinh tế, mức sống và xã hội cho mọi nhóm dân cư. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, mặc dù đời sống được cải thiện, song các nhóm dân tộc thiểu số vẫn cách xa hơn trong tiến trình phát triển chung của cả nước. Điều này sẽ đem lại những hậu quả sâu sắc cả trong ngắn hạn và dài hạn. Những thách thức đặt ra cho Việt Nam là làm thế nào để cộng đồng các dân tộc cùng hòa nhập với tiến trình phát triển chung của quốc gia.
2.3. Các vấn đề về lịch sử – văn hóa

Việt Nam là vùng đất có những mối quan hệ giao lưu và hội nhập quốc tế rất lớn. Ở Việt Nam có nhiều nhóm dân cư có tác động trong vấn đề giao lưu quốc tế, trong đó quan trọng là người Hoa, người Chăm, người Khmer và Việt kiều. Các nhóm này có những mối liên hệ khác nhau liên quan đến hôn nhân – gia đình, đầu tư, giáo dục,… 

Trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững, ngày càng nổi lên vấn đề nền tảng lịch sử - văn hóa là một cơ sở, đồng thời là bệ phóng của phát triển. Một cộng đồng người chỉ có thể phát triển thành công nếu biết dựa vào cơ sở lịch sử - văn hóa của bản thân. Việc nghiên cứu cơ sở lịch sử – văn hóa truyền thống Việt Nam sẽ là động lực thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.

2.4. Các vấn đề về xã hội
Với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam thu hút mạnh mẽ dân cư và nguồn nhân lực cả nước. Đây là nguồn lực lớn của Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp đối với công tác quản lý phát triển. Do đó, công tác quản lý đang đòi hỏi phải làm rõ động thái dân số và nguồn nhân lực, những tác động hiện tại và tiềm tàng của nó đến sự phát triển bền vững của Việt Nam. Có thể thấy một vài vấn đề xã hội nổi lên ở Việt Nam trong những năm qua: (1) Biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội đã gia tăng sự khác biệt mức sống và văn hóa – xã hội; (2) Thiếu hụt nhân lực, các nguồn lực và quy hoạch các nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển bền vững ở Việt Nam; (3) Chi phí y tế tăng và xuất hiện nhiều loại bệnh tật; (4) Sự suy giảm bản sắc văn hóa, hệ giá trị, chuẩn mực và cơ sở văn hóa truyền thống ở Việt Nam.

Tất cả những vấn đề nổi lên đang là thách thức mà Việt Nam phải giải quyết trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển và hội nhập. Các biến đổi diễn ra đồng thời nói trên trong kinh tế, xã hội, văn hóa, và môi trường, với những bối cảnh nhất định, có thể bị tích hợp lại, thúc đẩy những căng thẳng và gây nên biến động xã hội Việt Nam trong những năm tới. 

3. Nghiên cứu sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Trước những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn đương đại đặt ra, giới sử học Việt Nam cần phải nhìn nhận lại toàn bộ quá trình nhận thức của mình. Vị trí, vai trò và chức năng của sử học phải gắn liền với những biến đổi cơ bản và cấp bách trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Sử học phải gắn liền với thực tiễn và đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra. 
Trước đây, cách tiếp cận của sử học Việt Nam chủ yếu từ “tầng lớp trên”, các chủ đề nghiên cứu thường tập trung vào lịch sử chính trị, lịch sử chiến tranh, lịch sử kinh tế,… Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, sử học Việt Nam cần phải thay đổi quá trình nhận thức luận, sử học phải tiếp cận từ “tầng lớp bên dưới”, các chủ đề của sử học phải phản ánh được tiếng nói và đời sống của quần chúng nhân dân. Cách tiếp cận này đưa sử học Việt Nam tiệm cận với các vấn đề còn bỏ ngõ và đáp ứng những vấn đề biến đổi xã hội đương đại.

Tiếp cận hướng nghiên cứu mới đòi hỏi sử học Việt Nam phải thay đổi toàn diện, hệ thống về nhận thức luận, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Ngoài lĩnh vực nghiên cứu lịch sử truyền thống, sử học Việt Nam cần tiếp cận với hướng nghiên cứu lịch sử các lĩnh vực khác như nghiên cứu lịch sử đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng,... Hướng nghiên cứu này gắn liền với những biến đổi xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các chủ đề nghiên cứu sử học Việt Nam sẽ được mở rộng với nhiều hướng tiếp cận mới, phù hợp với bối cảnh đương đại và bắt nhịp với dòng chảy sử học khu vực và trên thế giới.

Trong những khảo cứu về lịch sử Việt Nam từ trước cho đến nay, các nghiên cứu ít chú ý đến cuộc sống và những thay đổi trong đời sống của người dân, nói rộng hơn là các cộng đồng cư dân. Phần lớn, các tác phẩm xuất bản thường tập trung nghiên cứu lịch sử chính trị, lịch sử quân sự, hay mở rộng ra những chủ đề như chuyển biến về kinh tế - xã hội. Nhưng hầu hết những công trình về chuyển biến kinh tế - xã hội chỉ nêu lên một số nét biến chuyển tổng quát về các khía cạnh kinh tế và xã hội được ghi nhận từ phía chính quyền, còn những chuyển biến thật sự trong đời sống người dân rất ít công trình đề cập đến.


Trong thời gian tới, sử học Việt Nam cần chú trọng mở rộng nghiên cứu ở lĩnh vực lịch sử văn hóa – xã hội, đào sâu nghiên cứu những chủ đề phục vụ cho công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Theo chúng tôi, trong bối cảnh hội nhập, nghiên cứu sử học ở Việt Nam cần chú trọng đến một vài vấn đề sau:

(1) Hệ thống hóa toàn bộ các chủ đề nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam; nghiên cứu tổng quan về các công trình sử học ở Việt Nam, từ đó định vị lại toàn bộ các vấn đề sử học, hướng tới hoạch định chiến lược phát triển dài hơi sử học Việt Nam.

(2) Tiếp tục đổi mới tư duy sử học và quá trình nhận thức lịch sử. Nhìn nhận toàn diện, hệ thống về nghiên cứu lịch sử Việt Nam phải là lịch sử của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
(3) Sử học Việt Nam chú trọng đến nghiên cứu những vấn đề lịch sử đương đại.  Đề tài nghiên cứu lịch sử đương đại ở Việt Nam trong những năm qua ít được chú ý hoặc chưa nghiên cứu chuyên sâu và liên ngành. Nghiên cứu lịch sử đương đại có ý nghĩa rất lớn đối với quốc gia, dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử đương đại sẽ giúp Việt Nam hiểu hơn về Việt Nam và nhìn nhận toàn diện về những biến đổi trong giai đoạn hiện nay.
(4) Về phương pháp nghiên cứu và nguồn sử liệu, ngoài sử dụng hai phương pháp lịch sử và phương pháp logic, sử học Việt Nam cần vận dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành và một số phương pháp khác như phương pháp lịch sử qua lời kể, sử học định lượng,... Sử gia Việt Nam cần chú ý khai thác những nguồn tài liệu: các hồ sơ lưu trữ về những sinh hoạt của người dân như các đơn thưa kiện, các sách báo in lậu chuyền tay ở các kho lưu trữ Việt Nam và ở nước ngoài; tài liệu trữ trong các gia đình, các cộng đồng dân tộc, các cơ sở tôn giáo, các sổ hộ tịch ở các địa phương, công chứng về đất đai; tài liệu ký ức tập thể, những nhân chứng lịch sử.

(5) Các công trình nghiên cứu sử học ở Việt Nam chủ yếu là “cái nhìn bên trên”. Vì thế trong nghiên cứu sắp tới các nhà nghiên cứu nên bổ sung lịch sử Việt Nam với “cái nhìn bên dưới”.
(6) Các vấn đề sử học Việt Nam cần nghiên cứu sâu với cái nhìn “từ bên dưới” như tầng lớp xã hội ở Việt Nam, cuộc sống của các cộng đồng cư dân, dân tộc, vai trò của những tầng lớp xã hội (tầng lớp trí thức, tầng lớp doanh nhân, tầng lớp trung nông,..), não trạng của các tầng lớp xã hội và vai trò của nó trong lịch sử phát triển đất nước.
 (7) Sử học Việt Nam cần đào sâu nghiên cứu cơ sở lịch sử - văn hóa – xã hội, đặc biệt chú ý nghiên cứu lịch sử xã hội “mềm” như văn hóa bình dân, ký ức, huyền thoại, một địa điểm nhỏ (xã, làng, gia đình). Nghiên cứu vai trò của cộng đồng các cư dân cũng là chủ đề đáng chú ý của sử học Việt Nam. Chủ đề này đáp ứng nhu cầu của cư dân các địa phương trong việc tìm hiểu cộng đồng và gia tộc của mình, đặc biệt về những truyền thống, những nét văn hóa đặc sắc, những thành tựu và hiện trạng trong quá trình phát triển. Những hiểu biết này là cần thiết cho người dân trong quá trình xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở các địa phương. 

(8) Trong nghiên cứu lịch sử chiến tranh, lịch sử chính trị, sử học Việt Nam cần tập trung nghiên cứu các vấn đề cuộc đời của những con người trong quân đội như chiến tranh và những kinh nghiệm quân ngũ, kinh nghiệm sống, những nỗi sợ hãi, tình cảm và nỗi nhớ nhà.
4. Kết luận
Trong bối cảnh phát triển và hội nhập, cở sở lịch sử - văn hóa – xã hội ngày càng nổi lên với vai trò là nền tảng cho sự phát triển bền vững của bất kỳ một quốc gia hay một vùng đất nào. Các quốc gia muốn phát triển phải dựa trên những di sản của chính bản thân mình. Trong những di sản ấy, có những di sản thuận lợi và di sản không thuận lợi, vừa là động lực, vừa là thách thức đối với sức bậc của một vùng đất. Việc kết hợp nhiều cách tiếp cận trong nghiên cứu sử học ở Việt Nam sẽ làm rõ những di sản thuận lợi và không thuận lợi của vùng đất này. Từ đó, sử học Việt Nam sẽ làm rõ quy luật và bản chất của quá trình hiện đại hóa xã hội ở Việt Nam, góp phần giải quyết những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn đương đại. 
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